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Bộ Đề thi cuối học kì 2 lớp 3 môn Tin Học năm 2019 - 2020
I. Trắc nghiệm (5 điểm)

Câu 1: Kết quả hoạt động của máy tính hiện ra ở đâu?

A. Thân máy     

B. Màn hình

C. Chuột     

D. Bàn phím

Câu 2: Em nhấn phím nào để bắt đầu lượt chơi mới trò chơi Block?

A. F1     

B. F4

C. F3     

D. F2

Câu 3: Để xóa kí tự bên trái con trỏ soạn thảo em dùng phím:

A. Backspace     

B. Delete

C. Crtl     

D. Shift

Câu 4: Quy tắc gõ chữ có dấu là:

A. Gõ theo ý thích

B. Gõ dấu trước, gõ chữ sau.

C. Gõ hết các chữ trong từ, gõ dấu.

D. Gõ từ trái sang phải

Câu 5: Các bộ phận cơ bản của máy tính gồm?

A. Màn hình, bàn phím     

B. Thân máy

C. Chuột     

D. Cả A, B, C

Câu 6: Sau khi gõ chữ o, Minh lại gõ chữ o. Vậy Minh sẽ nhận được kết quả nào?

A. Chữ hoa ô     

B. Các chữ Oo

C. Chữ oo     

D. chữ ÔÔ

Câu 7: Các bộ phận của chuột máy tính là:

A. Nút trái     

B. Nút phải

C. Bánh lăn     

D. Cả A, B, C

Câu 8: Hai phím nào sau đây có chức năng gõ chữ hoa?

A. Shift và Alt

B. Alt và Caps Lock

C. Shift và Caps Lock

D. Alt và Ctrl

Câu 9: Khi tô nhầm để lấy lại hình trước đó em nhấn tổ hợp phím nào?

A. Alt + S     

B. Shift + S

C. Ctrl + Z     

D. Ctrl + S

Câu 10: Để vẽ đoạn thẳng em chọn công cụ nào dưới đây:
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II. Tự luận: 5 điểm

Câu 1: Điền từ thích hợp vào chỗ trống (…) để được câu đúng (2 điểm)

a) Màn hình máy tính có cấu tạo và hình dạng trông giống như ……………………….

b) Người ta coi………………………. là bộ não của máy tính.

c) Kết quả hoạt động của máy tính hiện ra trên…………………………………………

d) Em điều khiển máy tính bằng ……………………….và …………………………….

Câu 2: Em hãy dùng phần mềm soạn thảo Word để soạn thảo đoạn văn bản sau bằng kiểu gõ Telex: (2 điểm)

Em  là học sinh lớp 3. Em học giỏi môn Toán và Tin Học. Em sẽ cố gắng học ngày một tốt hơn. Trong đợt thi cuối năm tới, em sẽ phấn đấu đạt điểm tối đa tất cả các môn học.

Câu 3: Em hãy hoàn thành bảng quy tắc sau: (2 điểm)

	Để có dấu
	Em gõ chữ

	Dấu huyền
	

	Dấu sắc
	

	Dấu hỏi
	

	Dấu ngã
	

	Dấu nặng
	


Đáp án:

I. Trắc nghiệm

Câu 1: B

Câu 2: D

Câu 3: A

Câu 4: C

Câu 5: D

Câu 6: A

Câu 7: D

Câu 8: C

Câu 9: C

Câu 10: D

III. Tự luận:

a) Màn hình tivi

b) Bộ xử lý.

c) Màn hình

d) Chuột và bàn phím.
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Câu 1: Phím dài nhất trên bàn phím là phím nào?

A. Backspace 

B. Caps lock

C. Shift 

D. Space bar

Câu 2: Để gõ được kí hiệu trên của phím có hai kí hiệu, em nhấn giữ phím nào trong khi gõ?

A. Caps Lock     

B. Ctrl

C. Shift     

D. Alt

Câu 3: Để bắt đầu lượt chơi mới với phần mềm Tidy Up em cần nhấn phím nào trên bàn phím?

A. F1     

B. F2

C. F3     

D. F4

Câu 4: Đâu là phòng tắm trong phần mềm Tidy up?

A. Hall     

B. Living room

C. Kitchen     

D. Bathroom

Câu 5: Phần mềm dùng để vẽ có tên là gì?

A. Paint     

B. Word

C. Mario     

D. Tidy Up

Câu 6: Để khởi động trò chơi hoặc phần mềm Paint em thực hiện thao tác sử dụng chuột nào?

A. Nháy chuột     

B. Kéo thả chuột

C. Di chuyển chuột     

D. Nháy đúp chuột

Câu 7: Khi gõ dùng phần mềm soạn thảo Word, em thực hiện nhấn 2 lần liên tiếp chữ e thì được?

A. ê

B. Ee

C. ee 

D. Êu

Câu 8: Khi cần lưu bài, em nhấn tổ hợp phím nào?
A. Alt + S
B. Shift + S
C. Ctrl + Z
D. Ctrl + S
Câu 9: Khi cần sao chép một đoạn văn bản, em nhấn tổ hợp phím nào?
A. Alt + S
B. Shift + S
C. Ctrl + Z
D. Ctrl + C

Câu 10: Biểu tượng nào sau đây là biểu tượng của phần mềm soạn thảo văn bản Word?
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II. Tự luận

Câu 1: Em sử dụng các công cụ đã học để vẽ và tô màu hình ngôi sao màu vàng: (2 điểm)
Câu 2: Dùng phần mềm soạn thảo văn bản Word, em hãy soạn thảo các câu thơ sau bằng kiểu gõ Telex: (2 điểm)

Trâu ơi, tao bảo trâu này
Trâu ra ngoài ruộng, trâu cày với ta
Cày cấy vốn nghiệp nông gia,
Ta đây trâu đấy, ai mà quản công.
Đáp án:

Câu 1: D

Câu 2: C

Câu 3: B

Câu 4: D

Câu 5: A

Câu 6: D

Câu 7: A

Câu 8: D

Câu 9: D

Câu 10: B

